
STT Họ và Tên
Ngày, tháng năm 

sinh
Dân tộc

Trình độ chuyên 

môn 

Chức danh, đơn vị đang 

công tác (nếu có)
Chức danh dự tuyển Đơn vị dự tuyển Thuộc diện Ưu tiên 
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CMND/CCCD
Kết quả 

I

1 Nguyễn Doản Phước 21/8/2001 Kinh Cử nhân kinh tế Văn phòng - Thống kê UBND thị trấn Tân Phú 070201008540 Đủ điều kiện

2 Hoàng Thị Thanh Nhiệt 28/8/1995 Tày Cử nhân Triết học
BCT Hành chính Binh đoàn 

16
Văn phòng - Thống kê UBND thị trấn Tân Phú 

Dân tộc thiểu số; trí thức trẻ tình 

nguyện 
070195008814 Đủ điều kiện

3 Nguyễn Lê Yến Như 11/1/2002 Kinh Cử nhân Luật Văn phòng - Thống kê UBND thị trấn Tân Phú 070302008989 Đủ điều kiện

1 Lê Phú Luân 16/4/1986 Kinh Cử nhân Luật Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Tiến Đủ điều kiện

2 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/5/1983 Kinh
Cử nhân Quản lý 

Nhà nước 

Văn phòng Đảng uỷ xã Tân 

Tiến 
Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Tiến 

Người hoạt động không chuyên trách 

trên 02 năm
070183009271 Đủ điều kiện

3 Nguyễn Hoàng Yến 03/6/1986 Kinh
Cử nhân Quản trị 

nhân lực
Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Tiến 074186000290 Đủ điều kiện

4 Trần Thị Hiên 29/7/1985 Kinh
Cử nhân Lưu trữ và 

Quản trị văn phòng
Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Tiến Con bệnh binh 040185029225 Đủ điều kiện

1 Hoàng Xuân Quyết 10/6/1987 Kinh Cử nhân Luật 
Hợp đồng lao động Trung tâm 

Phát triển quỹ đất 
Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Lập 070087000414 Đủ điều kiện

2 Trần Thị Thu Thảo 12/7/1995 Kinh Cử nhân Luật Chiến sỹ DQTT Văn thư -

BCHQS xã Tân Lập

Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Lập 070195000337 Đủ điều kiện

3 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 17/8/1997 Kinh Cử nhân Văn học
Văn thư - Thủ quỹ 

xã Tân Lập 
Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Lập 

Người hoạt động không chuyên trách 

trên 02 năm
070197010324 Đủ điều kiện

1 Kiều Mai Linh 15/9/1996 Kinh
Cử nhân Luật Kinh 

tế 
Công an viên xã Tân Tiến Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Hòa 0701960008830 Đủ điều kiện

2 Trần Thị Thảo Nguyên 10/11/2001 Kinh Cử nhân Luật Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Hòa 070301003038 Đủ điều kiện

1 Nguyễn Thị Thùy Trang 7/10/1997 Kinh
Cử nhân Luật kinh 

tế
Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Lợi 070197000767 Đủ điều kiện

2 Ngôn Thị Thanh Dung 20/9/1998 Tày Cử nhân Luật Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Lợi Dân tộc thiểu số 070198009389 Đủ điều kiện

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC CẤP XÃ

BAN KIỂM TRA PHIẾU 

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 DỰ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN ĐỒNG PHÚ NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 01/TB-BKTPĐKDT ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển)

Văn phòng - Thống kê (11 chỉ tiêu)

Thị trấn Tân Phú (01 chỉ tiêu)

Xã Tân Tiến (01 chỉ tiêu)

Xã Tân Lập (02 chỉ tiêu)

Xã Tân Hòa (01 chỉ tiêu)

Xã Tân Lợi (01 chỉ tiêu)
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1 Nghiệp Thanh Trì 20/02/1984 Tày
Cử nhân Triết học 

Khoa học Chính trị

Phó CT Hội Cựu chiến binh 

xã Tân Phước 
Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Phước Dân tộc thiểu số, Quân nhân xuất ngũ 070084001829 Đủ điều kiện

2 Hoàng Thị Kim Oanh 08/5/1994 Tày
Cử nhân Quản lý 

Nhà nước 

Dân quân Thường trực xã Tân 

Phước 
Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Phước Dân tộc thiểu số 070194001402 Đủ điều kiện

3 Lê Thị Minh Thư 15/02/1995 Kinh
Cử nhân Giáo dục 

chính trị
Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Phước 070195007177

Không đủ

 điều kiện

1 Đinh Văn Thuận 27/4/1988 kinh Cử nhân Luật
Chỉ huy phó BCH QS xã 

Thuận Phú
Văn phòng - Thống kê UBND xã Thuận Phú

Tốt nghiệp chuyên ngành quân sự cơ 

sở, bổ nhiệm chức vụ sỹ quan dự bị
046088000707 Đủ điều kiện

2 Trịnh Thị Yến 05/6/1986 Kinh Cử nhân Luật Văn phòng - Thống kê UBND xã Thuận Phú 038186022188 Đủ điều kiện

3 Nông Thị Tình 07/5/1997 Nùng

Cử nhân Xây dựng 

Đảng và Chính 

quyền nhà nước

Văn phòng - Thống kê UBND xã Thuận Phú Dân tộc thiểu số 004197004758 Đủ điều kiện

4 Lê Đình Thiết 30/4/1995 Kinh Cử nhân Luật Văn phòng - Thống kê UBND xã Thuận Phú 038095027018 Đủ điều kiện

1 Nguyễn Thị Diệu Thảo 5/9/1999 Kinh Cử nhân Luật 
Hợp đồng lao động Hạt Kiểm 

lâm
Văn phòng - Thống kê UBND Xã Thuận Lợi 083199000802 Đủ điều kiện

1 Trần Thị Hoa Mai 09/7/1991 Kinh
Cử nhân Luật Kinh 

tế
Văn thư xã Đồng Tiến Văn phòng - Thống kê UBND xã Đồng Tiến

Người hoạt động không chuyên trách 

trên 02 năm
070191001616 Đủ điều kiện

2 Mông Thị Luyến 28/12/1999 Tày
Cử nhân Lưu trữ và 

Quản trị văn phòng
Văn phòng - Thống kê UBND xã Đồng Tiến Dân tộc thiểu số 070199006440 Đủ điều kiện

3 Phạm Thị Minh Tâm 25/7/1995 Kinh
Cử nhân Quản lý 

Nhà nước 
Văn phòng - Thống kê UBND xã Đồng Tiến 070195001134 Đủ điều kiện

1 Ngô Thu Uyên 22/8/2001 Kinh Cử nhân Luật Văn phòng - Thống kê UBND xã Đồng Tâm 070301005409 Đủ điều kiện

II

1 Trần Thị Thu Trà 20/8/1999 Kinh
Cử nhân Quản trị 

kinh doanh
Tài chính - Kế toán UBND thị trấn Tân Phú 066199005347 Đủ điều kiện

2 Nguyễn Thị Hải Yến 15/11/1992 Kinh Cử nhân Kế toán Tài chính - Kế toán UBND thị trấn Tân Phú 070192007206 Đủ điều kiện

1 Phạm Thị Huệ 03/01/1994 Kinh Cử nhân Kế toán Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Lập 070194009392 Đủ điều kiện

1 Nguyễn Thị Út 4/4/1985 Kinh
Thạc sỹ Tài chính - 

Ngân hàng
Tài chính - kế toán UBND xã Thuận Phú 070185007933 Đủ điều kiện

1 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/5/2001 Kinh Cử nhân Kế toán Tài chính - kế toán UBND xã Thuận Lợi 070301003014 Đủ điều kiện

Tài Chính - Kế toán (06 chỉ tiêu)

Xã Đồng Tiến (01 chỉ tiêu)

Xã Đồng Tâm (01 chỉ tiêu)

Xã Tân Lập (01 chỉ tiêu)

Thị trấn Tân Phú (01 chỉ tiêu)

Xã Thuận Phú (01 chỉ tiêu)

Xã Thuận Lợi (01 chỉ tiêu)

Xã Tân Phước (01 chỉ tiêu)

Xã Thuận Phú (01 chỉ tiêu)

Xã Thuận Lợi (01 chỉ tiêu)
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2 Nguyễn Thị Bảo Yến 3/7/1989 Kinh Cử nhân Kế toán Tài chính - kế toán UBND xã Thuận Lợi 070189003553 Đủ điều kiện

1 Đinh Thanh Thuý 11/02/1992 Kinh
Cử nhân Tài chính - 

Ngân hàng
Tài chính - Kế toán UBND xã Đồng Tiến 066192019678 Đủ điều kiện

1 Đoàn Thị Mơ 05/02/1990 Kinh Cử nhân Kế toán Tài chính - kế toán UBND xã Đồng Tâm 030190018024 Đủ điều kiện

III

1 Trần Ngọc Hùng 12/10/1988 Kinh
Cử nhân Công tác 

xã hội

Phó Bí thư Đoàn TNCS thị 

trấn
Văn hóa - Xã hội UBND thị trấn Tân Phú

Người hoạt động không chuyên trách 

trên 02 năm
070088002684 Đủ điều kiện

2 Chu Thị Thanh Uyên 16/5/1988 Kinh Cử nhân Xã hội học 
Văn thư - Thủ quỹ UBND thị 

trấn Tân Phú
Văn hóa - Xã hội UBND thị trấn Tân Phú

Người hoạt động không chuyên trách 

trên 02 năm
070198006309 Đủ điều kiện

1 Tăng Văn Đoàn 12/5/1990 Kinh
Cử nhân Quản lý 

thể dục thể thao
Văn hóa - Xã hội UBND xã Tân Tiến Con thương binh 040090005918 Đủ điều kiện

1 Hoàng Thị Phượng 9/10/1990 Nùng
Cử nhân Quản lý 

văn hóa
Văn hóa - Xã hội UBND xã Tân Hòa Dân tộc thiểu số 07019009910 Đủ điều kiện

1 Vũ Đức Thắng 29/5/1993 Kinh
Cử nhân Công tác 

xã hội
Văn hóa - Xã hội UBND xã Đồng Tiến

Bộ đội xuất ngũ, hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự
070093002045 Đủ điều kiện

2 Lý Thị Hồng Nhung 26/7/1997 Nùng Cử nhân Xã hội học 
Phó Bí thư Đoàn TNCS xã 

Đồng Tiến
Văn hóa - Xã hội UBND xã Đồng Tiến

Dân tộc thiểu số, người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã đủ 02 năm
070197001758 Đủ điều kiện

3 Nguyễn Thị Huyền 09/9/1992 Kinh Cử nhân Lịch sử Văn hóa - Xã hội UBND xã Đồng Tiến 038192061026 Đủ điều kiện

IV 

1 Nguyễn Thành Được 23/5/1993 Kinh

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Giao thông thủy lợi thị trấn 

Tân Phú

Địa chính - Đô thị - 

XD và MT
UBND thị trấn Tân Phú 0700093002816 Đủ điều kiện

2 Hoàng Đình Hợp 2/4/1993 Kinh

Cử nhân Địa lý tài 

nguyên và môi 

trường

Hợp đồng lao động Phòng Tài 

nguyên và Môi trường

Địa chính - Đô thị - 

XD và MT
UBND thị trấn Tân Phú

Tri thức trẻ tình nguyện đến công tác 

tại các khu kinh tế quốc phòng giai 

đoạn 2010 - 2020

045093011004 Đủ điều kiện

3 Cao Đình Tình 14/6/2000 Kinh

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Địa chính - Đô thị - 

XD và MT
UBND thị trấn Tân Phú 070200008607 Đủ điều kiện

4 Ngưu Thị Thanh Thuý 13/2/1999 Khơ me
Kỹ sư Quản lý đất 

đai

Địa chính - Đô thị -XD- 

Môi trường  
UBND thị trấn Tân Phú Dân tộc thiểu số 074199005311 Đủ điều kiện

5 Trần Văn Thạch 10/10/1970 Kinh Kỹ sư xây dựng 
Địa chính - Đô thị -XD- 

Môi trường  
UBND thị trấn Tân Phú 046070015396 Đủ điều kiện

Văn hóa - Xã hội (04 chỉ tiêu)

Xã Tân Hòa (01 chỉ tiêu)

Xã Đồng Tiến (01 chỉ tiêu)

Thị trấn Tân Phú (01 chỉ tiêu)

Xã Tân Hưng (01 chỉ tiêu)

Địa chính - Đô thị - Xây dựng và Môi trường; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (02 chỉ tiêu)

Xã Đồng Tiến (01 chỉ tiêu)

Xã Đồng Tâm (01 chỉ tiêu)

Thị trấn Tân Phú (01 chỉ tiêu)

Xã Tân Tiến (01 chỉ tiêu)
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1 Lê Anh Tài 18/9/1999 Kinh
 Cử nhân Kinh tế tài 

nguyên thiên nhiên

Hợp đồng lao động Trung tâm 

Phát triển quỹ đất 

Địa chính - NN - XD 

và MT
UBND xã Tân Hưng 070099009058 Đủ điều kiện

2 Ma Khánh Phước 17/12/2000 Tày
Kỹ sư quản lý tài 

nguyên rừng

Địa chính - NN - XD 

và MT
UBND xã Tân Hưng Dân tộc thiểu số 070200004056 Đủ điều kiện

3 Phạm Văn Bình 10/01/2000 Kinh

Cử nhân Kỹ thuật 

xây dựng công trình 

thủy

Địa chính - NN - XD 

và MT
UBND xã Tân Hưng 074200007340 Đủ điều kiện

4 Bùi Long Thành 15/5/2000 Kinh
Cử nhân Quản lý 

đất đai

Địa chính - NN - XD 

và MT
UBND xã Tân Hưng 070200011692 Đủ điều kiện

5 Trần Xuân Thao 18/3/1995 Kinh
Kỹ sư Khoa học cây 

trồng

Địa chính - NN - XD 

và MT
UBND xã Tân Hưng 070095005750 Đủ điều kiện

V

1 Trần Thị Yến 29/02/1984 Kinh Cử nhân Luật Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Tiến 070184000224 Đủ điều kiện

2 Trịnh Lê Anh Tuấn 21/02/1996 Kinh Cử nhân Luật Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Tiến 070096002830 Đủ điều kiện

3 Trương Ngọc Tâm 23/10/1996 Kinh Cử nhân Luật Bưu điện tỉnh Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Tiến 070196005594 Đủ điều kiện

1 Trần Thị Trang 3/3/1993 Kinh Cử nhân Luật Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Hòa 070193000213 Đủ điều kiện

2 Lê Tấn Lợi 15/9/1983 Kinh Cử nhân Luật Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Tân Hòa 070083001872 Đủ điều kiện

1 Trần Thị Ngân 20/3/1991 Kinh Cử nhân Luật  Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đồng Tiến 070191002266 Đủ điều kiện

2 Đinh Thị Yến 01/4/2000 Tày Cử nhân Luật Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đồng Tiến Dân tộc thiểu số 070300010043 Đủ điều kiện

3 Thái Thị Thanh Thương 02/5/1984 Kinh Cử nhân Luật Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đồng Tiến 070184001356 Đủ điều kiện

4 Nguyễn Thị Thanh Hiền 10/7/1995 Kinh Cử nhân Luật Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đồng Tiến Con thương binh 070195002959 Đủ điều kiện

Danh sách này có 59 thí sinh./.

Xã Đồng Tiến (01 chỉ tiêu)

Xã Tân Tiến (01 chỉ tiêu)

Xã Tân Hòa (01 chỉ tiêu)

Tư pháp - Hộ tịch (03 chỉ tiêu)


